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NGHỆ THUẬT KÌ DIỆU (AMAZING ART)

Từ hàng ngàn năm trước, con người đã luôn nỗ lực ghi lại và 
diễn giải thế giới xung quanh bằng nghệ thuật, có thể dưới dạng 
một bức tranh tường, hoặc một bức tượng khổng lồ. 

1:  
Chủ thể/
Subject

Ý tưởng, sự vật, hoặc 
con người được thể 
hiện trong tác phẩm 

nghệ thuật.

3: Hình dạng/Shape
Bề mặt hai chiều được bao phủ trong một tác phẩm 

nghệ thuật. Hình dạng có thể được thể hiện bằng 
cách sử dụng một đường viền hoặc bằng  

những màu, sắc độ khác nhau.
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2:  
Bố cục/

Composition
Vị trí của các chủ thể trong  

    tác phẩm nghệ thuật.
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5: Sắc độ/Tone
Độ sáng hoặc tối của một màu. Một màu 

có thể có nhiều sắc độ khác nhau. 

SỰ THẬT THÚ VỊ
Một số tác phẩm nghệ thuật  

lâu đời nhất từng được khám phá  
nằm ở đảo Sulawesi, Indonesia.  
Những tranh vẽ trong hang động  
với tuổi thọ hơn 35.500 năm này  

có hình bàn tay con người  
và động vật.

4: Màu/Colour
Màu là kết quả khi một loại ánh sáng  
nhất định được thứ gì đó phản chiếu  

đến mắt người nhìn. 

6: Kết cấu  
bề mặt/Texture
Đặc điểm bề mặt của một tác 
phẩm trong mắt người nhìn. 

Một số tác phẩm cho ta ảo giác 
về kết cấu bề mặt của nó, một 
số khác có kết cấu bề mặt hữu 

hình, có thể sờ thấy được. 
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MÀU (COLOUR)
Cầu vồng là một dải những màu 
có thể nhìn thấy được bằng mắt 
thường. Dải màu này được gọi là 
quang phổ nhìn thấy được.

8: Bánh xe  
màu sắc/ 

Colour wheel
Tổ hợp màu được sắp xếp 

trên một bánh xe, hoặc  
một vòng tròn. Bánh xe 
màu sắc thể hiện mối  
quan hệ giữa các loại 

màu khác nhau. 

7: Quang phổ/
Spectrum

Là dải đầy đủ các màu.
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9: Màu phụ/
Complementary colours

Hay còn được gọi là màu đối xứng hoặc màu tương 
phản, là một cặp màu khi được pha với nhau sẽ  
tạo ra màu tam cấp. Chúng nằm đối diện nhau  

trên bánh xe màu sắc.

10:  
Màu cơ bản/

Primary colours
Là những màu khi được pha với nhau 

có thể tạo ra bất kì một màu nào 
khác. Ba màu cơ bản: đỏ, xanh 

dương và vàng không thể được tạo 
thành từ bất kì màu nào khác. 

TRÒ CHƠI TRÍ NHỚ
Có một số câu đặc biệt, hay còn gọi là 

thủ thuật ghi nhớ, mà bạn có thể sử dụng 
để ghi nhớ thứ tự của các màu cầu vồng. 
Thứ tự màu đúng là: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh 

lục, Xanh lam, Chàm, Tím, hay thường 
được đọc ngắn gọn thành Đỏ Cam  

Vàng Lục Lam Chàm Tím.


